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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DỊCH VỤ DẦU KHÍ QUẢNG NGÃI PTSC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:          /BC-DKQN-HĐQT               Quảng Ngãi, ngày      tháng 01 năm 2025 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 

(Năm 2024) 
 

 Kính gửi:  

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC   

- Địa chỉ trụ sở chính: Lô 4H, đường Tôn Đức Thắng, phường Lê Hồng Phong, thành 

phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

- Điện thoại: 0255 3827492   

- Fax: 0255 3827507   

- Email: ptscquangngai@ptsc.com.vn 

- Vốn điều lệ: 300.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: PQN 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

và Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện. 

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông 

 Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 

bằng văn bản): 

Stt Số Nghị quyết/Quyết định Ngày Nội dung 

01 84/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ 21/6/2024 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024. 

02 141/NQ-DKQN-HDĐCĐ 18/11/2024 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về 

việc thông qua việc bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung 

Điều lệ 

II. Hội đồng quản trị 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)  
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Stt Thành viên HĐQT Chức vụ 

Ngày bắt đầu/không còn là thành 

viên HĐQT/HĐQT độc lập 

Ngày bầu/             

bổ nhiệm 

Ngày miễn 

nhiệm 

1 Ông Phạm Văn Hùng 
Chủ tịch 

HĐQT 

Ngày 13/04/2023 (bầu 

CT.HĐQT lần đầu) 
 

2 Ông Lê Hồng Phong 
Thành viên 

HĐQT  

Ngày 13/04/2023 

(bầu TV.HĐQT lần 

đầu) 

 

3 
Ông Nguyễn Khắc 

Dũng 

Thành viên 

HĐQT 

Ngày 13/04/2023 

(bầu TV.HĐQT lần 

đầu) 

 

2. Các cuộc họp HĐQT 

Stt Thành viên HĐQT 

Số buổi họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ tham dự 
Lý do          

không tham dự 

1 Ông Phạm Văn Hùng 13/13 100%  

2 Ông Lê Hồng Phong 13/13 100%  

3 Ông Nguyễn Khắc Dũng 13/13 100%  

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc 

Trong năm 2024, HĐQT Công ty đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên 

và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp 

quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể như sau: 

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý 

của Công ty qua các cuộc họp (trực tiếp/trực tuyến), các buổi làm việc trực tiếp, trao đổi, 

chỉ đạo của HĐQT với Công ty và hệ thống các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo hoạt 

động sản xuất kinh doanh, các báo cáo kiểm tra giám sát và đánh giá hiệu quả sản xuất 

kinh doanh của Công ty). 

- HĐQT tổ chức làm việc trực tiếp với Người có thẩm quyền của Công ty theo chuyên 

đề, dự án quan trọng và những vấn đề mà HĐQT xét thấy cần thiết để kịp thời đưa ra chỉ 

đạo đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền, nhằm đảm bảo tất cả các hoạt động trong toàn 

Công ty tuân thủ pháp luật, Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và HĐQT đã ban 

hành.  

- Để tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý, HĐQT đã quyết liệt chỉ đạo: Ban 

Giám đốc, các Bộ phận liên quan trong Công ty thường xuyên rà soát, xây dựng, hoàn 

thiện hệ thống các quy định phù hợp với quy định của Nhà nước, quản trị doanh nghiệp 

và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.  
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4. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc HĐQT 

Công ty chưa thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT. Ngày 11/5/2023, HĐQT bổ nhiệm 

ông Lê Văn Vương giữ vị trí Thư ký Công ty để giúp việc cho Hội đồng quản trị Công ty 

theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Ngày 27/9/2023, HĐQT bổ nhiệm ông Lê 

Văn Vương giữ vị trí Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty để hỗ trợ 

HĐQT trong công tác quản trị công ty. 

5. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT 

Danh sách các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT như Phụ lục 01 kèm theo. 

III. Ban Kiểm soát (BKS) 

1. Thông tin về thành viên BKS  

Stt Thành viên BKS Chức vụ 
Ngày bắt đầu/ không còn là 

TV.BKS 
Trình độ chuyên môn 

1 Bà Hồ Thị Kim Ánh Trưởng BKS 

- Ngày 03/07/2020 (bầu 

Trưởng BKS lần đầu) 

- Ngày 5/6/2020 (bầu TV.BKS 

lần đầu) 

 

Cử nhân Tài chính 

Ngân hàng, CMA 

2 Ông Nguyễn Tấn Tỉnh 
Kiểm soát 

viên 

- Ngày 13/4/2023 (bầu lại TV. 

BKS) 

- Ngày 20/03/2018 (bầu TV. 

BKS lần đầu) 

Cử nhân Kế toán 

3 Bà Phan Thị Thùy Trang 
Kiểm soát 

viên 

Ngày 16/04/2021 (bầu 

TV.BKS lần đầu) 
Cử nhân Kế toán 

2. Cuộc họp của BKS 

Stt Thành viên BKS 
Số buổi họp 

tham dự 

Tỷ lệ            

tham dự họp 

Tỷ lệ       

biểu quyết 

Lý do không 

tham dự họp 

1 Bà Hồ Thị Kim Ánh 5/5 100% 100%  

2 Ông Nguyễn Tấn Tỉnh 5/5 100% 100%  

3 Bà Phan Thị Thùy Trang 5/5 100% 100%  

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc 

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của BKS theo quy định của Luật Doanh nghiệp, 

Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, nhiệm vụ và kế hoạch công tác 

đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua, BKS đã tiến hành công tác kiểm tra, 

giám sát việc tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý tài chính của Công ty trong 

năm 2024 theo các nội dung sau đây:  

- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Giám 

sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, pháp luật Nhà nước; Giám sát tình hình thực hiện các 

quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của chủ sở hữu có liên quan đến hoạt động của 

Công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. 

- Giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024. 

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài 

chính, Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT, lập Báo cáo trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2024. Phân tích đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý, sử dụng 

vốn, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ của Công ty. 
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- Theo dõi, kiểm tra, giám sát các hoạt động đầu tư và các dự án trọng điểm mà Công 

ty thực hiện. 

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, 

điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, 

thống kê và lập báo cáo tài chính. 

- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản 

lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước và cổ đông trong việc kiểm tra, 

giám sát công tác quản lý tại Công ty. 

- Phối hợp với HĐQT, Giám đốc Công ty trong việc quản lý vốn chủ sở hữu. 

- Thực hiện các công việc khác của BKS theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và các 

quy định hiện hành. 

 Qua công tác kiểm tra, giám sát trong năm 2024, BKS đã có đánh giá, kiến nghị gửi 

đến HĐQT và Ban Giám đốc liên quan đến công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh 

doanh.  

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, 

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác 

- BKS Công ty đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT Công ty, Ban Giám đốc trong việc 

thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp trong hoạt động kiểm tra, giám sát và 

kiểm soát nội bộ, phối hợp trong việc quản lý vốn chủ sở hữu, phối hợp trong việc xây 

dựng các Quy chế quản lý nội bộ. HĐQT Công ty và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận 

lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến 

hoạt động của Công ty.   

- Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát của BKS đối với hoạt động quản lý, 

điều hành, tình hình quản lý và sử dụng vốn, khả năng thanh toán, công tác kiểm tra, kiểm 

soát nội bộ, tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính đều được gửi tới 

HĐQT và Ban Giám đốc. 

5. Hoạt động khác của BKS: Không có. 

IV. Ban điều hành 

Stt 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn miện 

thành viên Ban điều hành 

1 
Ông Lê Hồng 

Phong 
08/09/1979 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế/ Cử nhân 

kinh tế đối ngoại 

- Ngày 31/12/2022: Bổ nhiệm 

lần đầu Giám đốc 

- Ngày 25/7/2022: Bổ nhiệm 

lần đầu Phó Giám đốc 

2 
Ông Nguyễn Văn 

Chinh 
29/12/1977 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế/ Cử nhân 

Kinh tế 

- Ngày 20/09/2016: Bổ nhiệm 

lại Phó Giám đốc 

- Ngày 09/03/2012: Bổ nhiệm 

lần đầu Phó Giám đốc 
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Stt 
Thành viên  

Ban điều hành 

Ngày tháng 

năm sinh 

Trình độ  

chuyên môn 

Ngày bổ nhiệm/ miễn miện 

thành viên Ban điều hành 

3 
Ông Ngô Tấn 

Quảng 
20/09/1976 

Kỹ sư Cơ khí 

động lực 

- Ngày 14/05/2019: Bổ nhiệm 

lại Phó Giám đốc 

- Ngày 01/03/2016: Bổ nhiệm 

lần đầu Phó Giám đốc 

4 
Ông Nguyễn Đức 

Hòa 
20/12/1976 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế/ Kỹ sư tin 

học 

- Ngày 26/11/2024: Bổ nhiệm 

lần đầu Phó Giám đốc. 

5 
Ông Đinh Văn 

Quân 
12/08/1979 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế/ Kỹ sư cơ 

khí chế tạo máy 

- Ngày 26/11/2024: Bổ nhiệm 

lần đầu Phó Giám đốc. 

 

V. Kế toán trưởng 

Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Trình độ chuyên 

môn nghiệp vụ 
Ngày bổ nhiệm/miễn miện 

Ông Trịnh Lương Một 06/10/1972 

Thạc sĩ quản lý 

kinh tế/Cử nhân 

kinh doanh 

Thương mại/Cao 

đẳng Kế toán 

- Ngày 13/11/2017: Bổ 

nhiệm lại Kế toán trưởng 

- Ngày 10/10/2014: Bổ 

nhiệm lần đầu Kế toán 

trưởng 

VI. Đào tạo về quản trị công ty 

Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Người 

phụ trách quản trị công ty, Thư ký công ty tham gia các chương trình đào tạo về quản trị 

do UBCKNN, Sở Giao dịch chứng khoán, Công ty mẹ - Tổng công ty PTSC, Công ty và 

các cơ quan liên quan tổ chức, đầy đủ và đúng thành phần quy định. 

VII. Danh sách về Người có liên quan của Công ty và giao dịch của Người có liên 

quan của Công ty với chính Công ty 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết như Phụ lục 02 đính kèm. 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty hoặc giữa Công ty với cổ 

đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như Phụ lục 03 đính 

kèm. 

3. Giao dịch giữa người nội bộ Công ty, người có liên quan của Người nội bộ với công 

ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: Không có 

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác 

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm 

soát, Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên 

HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập 

báo cáo): 
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- Ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi được bổ nhiệm là Phó 

Tổng giám đốc Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (Tổng công 

ty) từ ngày 04/10/2022 và được bầu là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí 

Sao Mai – Bến Đình từ ngày 26/10/2023. Chi tiết các giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi 

với Tổng công ty như Phụ lục 03 đính kèm. 

- Ông Nguyễn Khắc Dũng - Thành viên HĐQT PTSC Quảng Ngãi được bầu là Thành 

viên HĐQT của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) 

từ ngày 14/6/2024. Chi tiết các giao dịch giữa PTSC Quảng Ngãi và PTSC Thanh Hóa 

như Phụ lục 03 đính kèm. 

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên 

HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác là thành viên 

HĐQT, Giám đốc điều hành: 

- Trong năm 2024, giữa PTSC Quảng Ngãi và Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển 

Nam Cường do ông Đinh Hoài Bắc - Chủ tịch HĐQT/ Người đại diện theo pháp luật là bố 

vợ của ông Phạm Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT PTSC Quảng Ngãi có ký kết, thực hiện 

Hợp đồng cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m2. 

Chi tiết nội dung giao dịch như Phụ lục 03 đính kèm. 

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc 

phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và người quản 

lý khác: Không có. 

VIII. Giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ và Người liên quan của Người nội bộ 

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết như Phụ 

lục 04 đính kèm. 

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không. 

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có phát sinh. 

Trên đây là Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. 

Xin chân thành cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của Quý Cơ quan. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- HĐQT, BKS;  

- BGĐ; 

- Website: www.ptscquangngai.com.vn; 

- Lưu: VT, TK Công ty.    
   

Tài liệu đính kèm: 

- Phụ lục 01. Danh sách các Nghị quyết, Quyết 

định của HĐQT; 

- Phụ lục 02. Danh sách Người có liên quan 

của Công ty; 

- Phụ lục 03. Danh sách các giao dịch giữa 

Công ty với Người có liên quan; 

- Phụ lục 04. Danh sách Người nội bộ và 

Người có liên quan của Người nội bộ. 

CHỦ TỊCH 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
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PHỤ LỤC 01 

DANH SÁCH CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 

Stt 
Số Nghị quyết/     

Quyết định 
Loại văn bản 

Ngày phát 

hành 
Nội dung Tỷ lệ thông qua 

1.  04/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 10/01/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên 

quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Dịch vụ Dầu khí 

Đà Nẵng) 

100% 

2.  07/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 15/01/2024 
Nâng lương đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý PTSC 

Quảng Ngãi 
100% 

3.  14/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 23/02/2024 

Điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư Khu 

dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Quyết định 

chủ trương đầu tư số 44/QĐ-BQL lần đầu ngày 

30/01/2019, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

01/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 

100% 

4.  16/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 26/02/2024 

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

100% 

5.  23/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 06/3/2024 

Thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án 

Xưởng gia công chế tạo thiết bị 

100% 

6.  29/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 18/3/2024 

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Dự án đầu tư Khu dịch vụ cơ khí dầu khí Dung 

Quất 

100% 

7.  33/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 19/3/2024 

Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

tạm thời của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí 

Quảng Ngãi PTSC 

100% 

8.  34/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 19/3/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên 

quan (Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hóa)  

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/     

Quyết định 
Loại văn bản 

Ngày phát 

hành 
Nội dung Tỷ lệ thông qua 

9.  44/QĐ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 22/3/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên 

quan (Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt Nam – Công ty Tàu Dịch vụ 

Dầu khí) 

100% 

10.  48/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 27/3/2024 
Phê duyệt Danh sách Quy hoạch các chức danh 

Trưởng phòng giai đoạn 2026 - 2031 
100% 

11.  52/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 15/4/2024 

Gia hạn và thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC 

100% 

12.  58/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 16/4/2024 

Thành lập Tổ Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả 

thi và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Dự án mua 

sắm 01 xe cẩu bánh lốp sức nâng 200 - 300 tấn 

100% 

13.  66/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 27/5/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên 

quan Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam 

100% 

14.  80/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 05/6/2024 
Ban hành Quy chế Quản lý tài chính của PTSC 

Quảng Ngãi 
100% 

15.  89/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 03/7/2024 
Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 

của PTSC Quảng Ngãi 
100% 

16.  93/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 08/7/2024 

Phê duyệt lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập để 

thực hiện việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên 

và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 

100% 

17.  100/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 25/7/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Tổng công ty Cổ 

phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam về việc 

cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện việc 

tổ chức quản lý triển khai giám sát thi công Dự án 

đầu tư xây dựng “Bến số 3 – Khu bến cảng Dung 

Quất I” 

100% 

18.  104/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 07/8/2024 

Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2024 

của Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 

PTSC 

100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/     

Quyết định 
Loại văn bản 

Ngày phát 

hành 
Nội dung Tỷ lệ thông qua 

19.  106/NQ-HĐQT-DKQN Nghị quyết 07/8/2024 Ban hành Quy định Công tác phí trong nước 100% 

20.  112/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 17/9/2024 

Chấp thuận ký kết Hợp đồng với Người có liên 

quan - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam 

Cường về việc cung cấp vật tư, gia công, chế tạo và 

lắp dựng nhà xưởng kết cấu thép 5.400m2 

100% 

21.  119/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 11/10/2024 

Nghị quyết thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản về nội dung bổ sung ngành, 

nghề kinh doanh 

100% 

22.  128/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 23/10/2024 

Phê duyệt kiện toàn cơ cấu tổ chức, nhiệm vụ của 

các Tổ thuộc các Bộ phận và kế hoạch định biên 

nhân sự năm 2024 của PTSC Quảng Ngãi 

100% 

23.  136/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 06/11/2024 

Phê duyệt, ban hành Tuyên ngôn Khẩu vị rủi ro, 

Mức độ chấp nhận rủi ro và Thước đo rủi ro của 

Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi 

PTSC 

100% 

24.  149/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 26/11/2024 Công tác cán bộ - Nguyễn Đức Hòa 100% 

25.  150/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 26/11/2024 Công tác cán bộ - Đinh Văn Quân 100% 

26.  156/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 02/12/2024 
Phê duyệt mức lương đối với Cán bộ quản lý – 

Nguyễn Đức Hòa 
100% 

27.  157/QĐ-DKQN-HĐQT Quyết định 02/12/2024 
Phê duyệt mức lương đối với Cán bộ quản lý – 

Đinh Văn Quân 
100% 

28.  159/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 04/12/2024 

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản về nội dung chấp thuận nội dung chính của 

Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị và thi 

công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói thầu 

số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình thiết 

yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây 

dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai 

đoạn 1” 

100% 

29.  166/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 12/12/2024 
Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của  

PTSC Quảng Ngãi 
100% 
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Stt 
Số Nghị quyết/     

Quyết định 
Loại văn bản 

Ngày phát 

hành 
Nội dung Tỷ lệ thông qua 

30.  169/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 24/12/2024 

Phê duyệt nội dung và tài liệu trình lấy ý kiến cổ 

đông bằng văn bản về chấp thuận nội dung chính 

của Hợp đồng “Cung cấp dịch vụ, vật tư - thiết bị 

và thi công lắp đặt các hạng mục công việc của Gói 

thầu số 4.9 - Dự án thành phần 3 - Các công trình 

thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu 

tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành 

giai đoạn 1” 

100% 

31.  177/NQ-DKQN-HĐQT Nghị quyết 27/12/2024 

Điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư Khu 

dịch vụ cơ khí dầu khí Dung Quất tại Quyết định 

chủ trương đầu tư số 44/QĐ-BQL lần đầu ngày 

30/01/2019, Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 

01/QĐ-BQL ngày 03/01/2023 (điều chỉnh lần thứ 

1), Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương 

đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 103/QĐ-

BQL ngày 10/4/2024 (điều chỉnh lần thứ 2) 

100% 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I

1 Phạm Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 27/12/2010 - - Người nội bộ

2 Lê Hồng Phong

TV.HĐQT, Giám đốc, 

Người đại diện theo 

pháp luật

25/07/2022 - - Người nội bộ

3 Nguyễn Khắc Dũng TV.HĐQT 13/04/2023 - - Người nội bộ

4 Ngô Tấn Quảng Phó Giám đốc 01/03/2016 - - Người nội bộ

5 Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc 09/03/2012 - - Người nội bộ

6 Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc 26/11/2024 - - Người nội bộ

7 Đinh Văn Quân Phó Giám đốc 26/11/2024 - - Người nội bộ

8 Trịnh Lương Một Kế toán trưởng 10/10/2014 - - Người nội bộ

9 Hồ Thị Kim Ánh Trưởng BKS 05/06/2020 - - Người nội bộ

10 Nguyễn Tấn Tỉnh Kiểm soát viên 20/03/2018 - - Người nội bộ

11 Phan Thị Thùy Trang Kiểm soát viên 16/04/2021 - - Người nội bộ

12 Lê Văn Vương

Người phụ trách quản 

trị công ty, Thư ký 

công ty

11/05/2023 - - Người nội bộ

13 Hồ Vũ Duy
Người được ủy quyền 

công bố thông tin
21/08/2019 - - Người nội bộ

II TỔ CHỨC

1
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam
-  27/12/2010 - - Công ty mẹ

Số Giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ  Lý do 
 Thời điểm bắt đầu là 

Người có liên quan 

CÁ NHÂN

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt Tổ chức/Cá nhân
 Thời điểm không còn là 

Người có liên quan 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại Công ty 

(nếu có)
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Số Giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ  Lý do 
 Thời điểm bắt đầu là 

Người có liên quan 
Stt Tổ chức/Cá nhân

 Thời điểm không còn là 

Người có liên quan 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại Công ty 

(nếu có)

1.1 Tập đoàn Dầu khí Việt Nam -  24/06/2015 - -
Người liên quan của Công 

ty mẹ

1.2
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng 

hải PTSC
-  01/04/2016 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.3
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và 

Công trình ngầm PTSC
-  20/08/2014 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.4
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Labuan
-  27/07/2016 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.5 Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC -  27/12/2012 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.6
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành 

và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển 
-  13/11/2012 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.7
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hóa 
- 05/03/2013 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.8
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí 

PTSC
-  21/05/2014 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.9
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình 

Vũ
-  24/03/2015 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.10
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh 

Dầu khí Việt Nam
-  22/05/2015 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.11
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - 

Bến Đình 
- 05/06/2014 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.12 Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí - 27/08/2019 - - Công ty con của Công ty mẹ

1.13
Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte 

Ltd (PTSC AP)
- 15/06/2012 - -

Công ty liên doanh có vốn 

góp của Công ty mẹ

1.14
Công ty Liên doanh Vietnam Offshore 

Floating Terminal (VOFT)
-  27/12/2010 - -

Công ty liên doanh có vốn 

góp của Công ty mẹ

1.15
Công ty Liên doanh PTSC South East Asia 

Pte Ltd (PTSC SEA)
- 24/08/2011 - -

Công ty liên doanh có vốn 

góp của Công ty mẹ

1.16 Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12) -  27/12/2010 - -
Công ty liên doanh có vốn 

góp của Công ty mẹ
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Số Giấy NSH (*), ngày cấp, nơi cấp Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ  Lý do 
 Thời điểm bắt đầu là 

Người có liên quan 
Stt Tổ chức/Cá nhân

 Thời điểm không còn là 

Người có liên quan 

Mối quan hệ liên quan với 

Công ty

Tài khoản giao 

dịch chứng khoán

(nếu có)

Chức vụ tại Công ty 

(nếu có)

1.17
Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam 

Offshore Terminal (MVOT)
-  27/12/2010 - -

Công ty liên doanh có vốn 

góp của Công ty mẹ
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Số Ngày cấp Nơi cấp
Số lượng Giao 

dịch/Hợp đồng
Số Hợp đồng

Tổng giá trị giao 

dịch/Hợp đồng

 (Chưa VAT)

Giá trị thực hiện năm 2024

 (Chưa VAT)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

A Tổ chức

I Hợp đồng mua

1

Chi nhánh Tổng Công ty cổ phần 

dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam - 

Công ty Dịch vụ Dầu khí Đà Nẵng

Chi nhánh của 

Công ty mẹ
0100150577-037 22/07/2009

Sở KHĐT thành 

phố Đà Nẵng

Số 11 đường 3/2, phường 

Thuận Phước, quận Hải Châu, 

thành phố Đà Nẵng

11/01/2024
04/NQ-DKQN-HĐQT

ngày 10/01/2024
1 43-2024/PTSC-QN/MDV Hợp đồng nguyên tắc 570.840.324 VNĐ

2 Trường Cao đẳng Dầu khí 

Chi nhánh của 

Người liên quan 

của Công ty mẹ

0100681592-028 23/03/2010

Sở KHĐT tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

120 Trần Phú, phường 5, thành 

phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu

19/02/2024
131/NQ-DKQN-HĐQT 

ngày 02/11/2023
1 150-2024/PTSC-QN/MDV 777.147.477 VNĐ 1.114.748.727 VNĐ

3
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 

PTSC Thanh Hóa

Công ty con của 

Công ty mẹ
2801448559 05/03/2013

Sở KHĐT tỉnh 

Thanh Hóa

268 Trần Nhật Duật, phường 

Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hoá

29/03/2024
34/NQ-DKQN-HĐQT 

ngày 19/03/2024
1 151-2024/PTSC-QN/MDV Hợp đồng theo đơn giá 424.915.000 VNĐ

4

Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần 

Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam – 

Công ty Tàu Dịch vụ Dầu khí

Công ty con của 

Công ty mẹ
0100150577-034 08/01/2009

Sở KHĐT tỉnh 

Bà Rịa - Vũng 

Tàu

Số 73 đường 30/4, phường 

Thắng Nhất, thành Phố Vũng 

Tàu, Bà Rịa, tỉnh Vũng Tàu, 

Việt Nam

22/03/2024
44/NQ-DKQN-HĐQT 

ngày 22/03/2024
1 279-2024/PTSC-QN/MDV Hợp đồng theo đơn giá 4.045.660.000 VNĐ

II Hợp đồng bán - - - - - - - - - - -

1
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ 

thuật Dầu khí Việt Nam
Công ty mẹ 100150577 12/03/2007

Sở KHĐT thành 

phố Hồ Chí 

Minh

Lầu 5, Tòa nhà Petrovietnam, 

Số 1-5, Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ 

Chí Minh

25/7/2024
100/NQ-DKQN-HĐQT 

ngày 27/05/2024
1 42-2024/PTSC-QN/BDV Hợp đồng theo đơn giá 833.000.000 VNĐ

2
Công ty cổ phần đầu tư phát triển 

Nam Cường

Người đại diện 

theo pháp luật của 

Doanh nghiệp là 

bố vợ của Chủ 

tịch Hội đồng 

quản trị Công ty

4300875384 15/12/2021
Sở KHĐT tỉnh 

Quảng Ngãi

226 Hùng Vương, Phường Trần 

Phú, Thành phố Quảng Ngãi, 

tỉnh Quảng Ngãi

18/9/2024
112/NQ-DKQN-HĐQT 

ngày 17/09/2024
1 56-2024/PTSC-QN/BDV Hợp đồng theo đơn giá Đang triển khai

B Cá nhân - - - - - - - - - - -

Số Nghị Quyết/Quyết 

định của 

ĐHĐCĐ/HĐQT…thông 

qua (nếu có, nêu rõ ngày 

ban hành)

PHỤ LỤC 03

DANH SÁCH CÁC GIAO DỊCH GIỮA PTSC QUẢNG NGÃI VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Ghi chú

Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH

STT Tên tổ chức/Cá nhân Địa chỉ trụ sở chính 

Thời điểm giao 

dịch với Công 

ty

Mối quan hệ liên 

quan với Công ty

Nội dung, số lượng, Tổng giá trị giao dịch
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Mã chứng khoán: PQN

Tên Công ty: CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Ngày chốt: 31/12/2024

STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Text Text Text Text Text Text Text
Date 

(dd/mm/yyyy)

Date 

(dd/mm/yyyy)
Text

1 PQN Phạm Văn Hùng Chủ tịch Hội đồng quản trị 27/12/2010

1.01 PQN Phạm Thạnh Bố đẻ 27/12/2010

1.02 PQN Nguyễn Thị Nhị Mẹ đẻ 27/12/2010

1.03 PQN Đinh Khổng Minh Hạnh Vợ 27/12/2010

1.04 PQN Phạm Đinh Hùng Cường Con đẻ 27/12/2010

1.05 PQN Phạm Đinh Hùng Minh Con đẻ 14/12/2011 Còn nhỏ

1.06 PQN Phạm Phương Thảo Con đẻ 18/11/2019 Còn nhỏ

1.07 PQN Phạm Thị Thu Chị ruột 27/12/2010

1.08 PQN Phạm Văn Lợi Anh ruột 27/12/2010

1.09 PQN Đinh Hoài Bắc Bố vợ 27/12/2010

1.10 PQN Khổng Thị Thu Hằng Mẹ vợ 27/12/2010

1.11 PQN Đinh Khổng Thu Hồng Em vợ 27/12/2010

1.12 PQN
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam

Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Văn 

Hùng - Phó Tổng Giám đốc
04/10/2022

1.13 PQN
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - 

Bến Đình 

Tổ chức có liên quan đến ông Phạm Văn 

Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị
26/10/2023

PHỤ LỤC 04

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

2 PQN Lê Hồng Phong
Thành viên Hội đồng quản trị/ 

Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật
25/07/2022

2.01 PQN Lê Xuân Thành Bố đẻ 25/07/2022

2.02 PQN Nguyễn Thị Diễn Mẹ đẻ 25/07/2022

2.03 PQN Trần Thị Thư Vợ 25/07/2022

2.04 PQN Lê Trần Minh Trung Con đẻ 25/07/2022

2.05 PQN Lê Trần Minh Khuê Con đẻ 25/07/2022 Còn nhỏ

2.06 PQN Lê Trần Minh Nhật Con đẻ 25/07/2022

2.07 PQN Lê Xuân Lưu Em ruột 25/07/2022

2.08 PQN Lê Quang Vinh Em ruột 25/07/2022

2.09 PQN Lê Vinh Quang Em ruột 25/07/2022

2.10 PQN Hà Thị Hiền Em dâu 25/07/2022

2.11 PQN Phạm Thị Khánh Kiều Em dâu 25/07/2022

2.12 PQN Nguyễn Thị Huyền Trang Em dâu 25/07/2022

2.13 PQN Hoàng Thị Kim Tuyết Mẹ vợ 25/07/2022

2.14 PQN Trần Lang Bố vợ 25/07/2022 Đã mất

2.15 PQN Trần Văn Thi Em vợ 25/07/2022

2.16 PQN Trần Văn Thông Em vợ 25/07/2022

2.17 PQN Trần Thị Thuật Em vợ 25/07/2022

2.18 PQN Trần Thị Thiện Em vợ 25/07/2022

2.19 PQN Nguyễn Văn Ly Em rể 25/07/2022
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

3 PQN Nguyễn Khắc Dũng Thành viên Hội đồng quản trị 13/04/2023

3.01 PQN Nguyễn Khắc Thao Bố đẻ 13/04/2023

3.02 PQN Nguyễn Thị Tám Mẹ đẻ 13/04/2023

3.03 PQN Vũ Viết Hùng Bố vợ 13/04/2023

3.04 PQN Vũ Thị Sen Mẹ vợ 13/04/2023

3.05 PQN Vũ Thị Ánh Vợ 13/04/2023

3.06 PQN Nguyễn Khắc Vũ Quân Con đẻ 13/04/2023

3.07 PQN Nguyễn Thị Ánh Vân Con đẻ 13/04/2023

3.08 PQN Nguyễn Khắc Thành Anh ruột 13/04/2023

3.09 PQN Bùi Thị Yến Chị dâu 13/04/2023

3.10 PQN Nguyễn Thị Xuân Chị ruột 13/04/2023

3.11 PQN Nguyễn Đình Hoa Anh rể 13/04/2023

3.12 PQN Nguyễn Thị Lý Chị ruột 13/04/2023

3.13 PQN Lưu Đình Tân Anh rể 13/04/2023

3.14 PQN Nguyễn Cảnh Lộc Anh rể 13/04/2023

3.15 PQN Nguyễn Thị Thủy Chị ruột 13/04/2023

3.16 PQN Nguyễn Khắc Sỹ Em ruột 13/04/2023

3.17 PQN Thúc Mỹ Oanh Em dâu 13/04/2023

3.18 PQN Nguyễn Thị Thông Em ruột 13/04/2023

3.19 PQN Phạm Văn Tín Em rể 13/04/2023
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

3.20 PQN Vũ Thị Tuyết Em vợ 13/04/2023

3.21 PQN Vũ Viết Mạnh Em vợ 13/04/2023

3.22 PQN Vũ Anh Tài Em vợ 13/04/2023

3.23 PQN Vũ Anh Tuấn Em vợ 13/04/2023

3.24 PQN Vũ Minh Tâm Em vợ 13/04/2023

3.25 PQN
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Việt Nam

Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn 

Khắc Dũng - Phó Ban Thương mại
13/04/2023

3.26 PQN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hóa 

Tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn 

Khắc Dũng - Thành viên Hội đồng quản 

trị

14/06/2024

4 PQN Ngô Tấn Quảng Phó Giám đốc 01/03/2016

4.01 PQN Ngô Tấn Cầu Bố đẻ 01/03/2016

4.02 PQN Nguyễn Thị Bình Mẹ đẻ 01/03/2016

4.03 PQN Ngô Tấn Nam Em ruột 01/03/2016

4.04 PQN Ngô Thị Thảo Em ruột 01/03/2016

4.05 PQN Ngô Tấn Quí Em ruột 01/03/2016

4.06 PQN Đỗ Quang Minh Bố vợ 01/03/2016

4.07 PQN Trần Thị Hương Mẹ vợ 01/03/2016

4.08 PQN Đỗ Thị Ánh Nguyệt Vợ 01/03/2016

4.09 PQN Ngô Thị Mỹ Hòa Con đẻ 01/03/2016

4.10 PQN Ngô Thị Mỹ Anh Con đẻ 01/03/2016

4.11 PQN Nguyễn Thị Ngọc Trâm Em dâu 29/07/2020
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

4.12 PQN Nguyễn Đắc Lộc Em rể 01/03/2016

5 PQN Nguyễn Văn Chinh Phó Giám đốc 09/03/2012

5.01 PQN Nguyễn Đình Chiến Bố đẻ 09/03/2012

5.02 PQN Mai Thị Giác Mẹ đẻ 09/03/2012

5.03 PQN Nguyễn Tiến Dũng Em ruột 09/03/2012

5.04 PQN Võ Văn Phát Bố vợ 09/03/2012

5.05 PQN Trương Thị Xa Mẹ vợ 09/03/2012

5.06 PQN Võ Thị Thuận Vợ 09/03/2012

5.07 PQN Nguyễn Mai Thi Con đẻ 09/03/2012

5.08 PQN Nguyễn Ngọc Vy Na Con đẻ 09/03/2012

5.09 PQN Đinh Thị Hải Vân Em dâu 09/03/2012

6 PQN Nguyễn Đức Hòa Phó Giám đốc 26/11/2024

6.01 PQN Nguyễn Thanh Hải Bố đẻ 26/11/2024

6.02 PQN Phùng Thị Thu Hồng Mẹ đẻ 26/11/2024

6.03 PQN Trần Hưng Phú Bố vợ 26/11/2024 Đã mất

6.04 PQN Vũ Thị Hiếu Tâm Mẹ vợ 26/11/2024

6.05 PQN Trần Thị Hồng Diễm Tổ trưởng Tổ Đầu tư mua sắm Vợ 26/11/2024

6.06 PQN Nguyễn Trần Minh Hạnh Con đẻ 26/11/2024

6.07 PQN Nguyễn Trần Hữu Phúc Con đẻ 26/11/2024 Còn nhỏ

6.08 PQN Nguyễn Trần Ngọc Hân Con đẻ 26/11/2024 Còn nhỏ
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

6.09 PQN Nguyễn Thị Minh Hiệp Em ruột 26/11/2024

6.10 PQN Trần Đức Nghĩa Em rể 26/11/2024

7 PQN Đinh Văn Quân Phó Giám đốc 26/11/2024

7.01 PQN Đinh Thăng Long Bố đẻ 26/11/2024

7.02 PQN Phạm Thị Tâm Mẹ đẻ 26/11/2024 Đã mất

7.03 PQN Dương Minh Tâm Bố vợ 26/11/2024

7.04 PQN Nguyễn Thị Bạch Tuyết Mẹ vợ 26/11/2024

7.05 PQN Dương Thị Minh Nga Vợ 26/11/2024

7.06 PQN Đinh Văn Dương Con đẻ 26/11/2024 Còn nhỏ

7.07 PQN Đinh Văn Ngọc Con đẻ 26/11/2024 Còn nhỏ

7.08 PQN Đinh Phạm Trung Anh ruột 26/11/2024

7.09 PQN Đinh Văn Quốc Em ruột 26/11/2024

7.10 PQN Đinh Thị Quyên Em ruột 26/11/2024

7.11 PQN Bùi Văn Lương Em rể 26/11/2024

7.12 PQN Huỳnh Thị Kim Phượng Chị dâu 26/11/2024

8 PQN Trịnh Lương Một Kế toán trưởng 10/10/2014

8.01 PQN Võ Thị Thùy Vợ 10/10/2014

8.02 PQN Trịnh Lương Nhất Quân Con đẻ 10/10/2014

8.03 PQN Trịnh Lương Nhật Quân Con đẻ 10/10/2014

8.04 PQN Trịnh Lương Hùng Bố đẻ 10/10/2014 Đã mất

6
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STT Mã chứng khoán Họ và tên Chức vụ tại công ty Mối quan hệ đối với người nội bộ

Loại hình Giấy NSH 

(CMND, CCCD, Hộ 

chiếu, ĐKKD)

Số giấy NSH
Ngày cấp giấy 

NSH

Thời điểm bổ 

nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

8.05 PQN Nguyễn Thị Sương Mẹ đẻ 10/10/2014 Đã mất

8.06 PQN Trịnh Thị Thảo Chị ruột 10/10/2014
Người liên quan của NNB không 

cung cấp thông tin

8.07 PQN Phan Văn Tơn Anh rể 10/10/2014
Người liên quan của NNB không 

cung cấp thông tin

8.08 PQN Võ Ra Cha vợ 10/10/2014

8.09 PQN Nguyễn Thị Hạnh Mẹ vợ 10/10/2014

8.10 PQN Võ Anh Trí Em vợ 10/10/2014

9 PQN Hồ Thị Kim Ánh Trưởng Ban kiểm soát 05/06/2020

9.01 PQN Hồ Hữu Hưng Bố đẻ 05/06/2020

9.02 PQN Võ Thị Vui Mẹ đẻ 05/06/2020

9.03 PQN Trần Kỳ Anh Chồng 07/09/2023

9.04 PQN Trần Hồ Hạ An Con đẻ 31/10/2024 Còn nhỏ

9.05 PQN Hồ Hữu Quang Anh ruột 05/06/2020

9.06 PQN Lê Thị Kim Tiến Chị dâu 03/07/2024

9.07 PQN Hồ Thị Trâm Anh Chị ruột 05/06/2020

9.08 PQN Cao Phú Anh rể 23/08/2021

9.09 PQN Trần Đức Thám Bố chồng 07/09/2023

9.10 PQN Nguyễn Thị Lan Mẹ chồng 07/09/2023

10 PQN Nguyễn Tấn Tỉnh Kiểm soát viên 20/03/2018

10.01 PQN Nguyễn Thị Phượng Vợ 20/03/2018

10.02 PQN Nguyễn Ngọc Trâm Anh Con đẻ 20/03/2018 Còn nhỏ
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nhiệm NNB/trở 

thành NLQ

Ghi chú

10.03 PQN Nguyễn Đăng Khoa Con đẻ 09/11/2023 Còn nhỏ

10.04 PQN Nguyễn Tấn Bộ Cha đẻ 20/03/2018 Đã mất

10.05 PQN Đàm Thị Liểu Mẹ đẻ 20/03/2018

10.06 PQN Nguyễn Tấn Bình Anh ruột 20/03/2018

10.07 PQN Đỗ Thị Hữu Một Chị dâu 20/03/2018

10.08 PQN Nguyễn Thị Hoàng Trang Chị ruột 20/03/2018

10.09 PQN Nguyễn Văn Thiện Anh rể 20/03/2018

10.10 PQN Nguyễn Tấn Trí Anh ruột 20/03/2018

10.11 PQN Lữ Thị Phương Chị dâu 20/03/2018

10.12 PQN Nguyễn Tấn Thức Anh ruột 20/03/2018

10.13 PQN Lê Thị Thủy Chị dâu 20/03/2018

10.14 PQN Nguyễn Thành Tung Bố vợ 20/03/2018

10.15 PQN Đặng Thị Tâm Mẹ vợ 20/03/2018

10.16 PQN Nguyễn Viết Thành Anh vợ 20/03/2018

10.17 PQN Nguyễn Thị Phương Chị vợ 20/03/2018

10.18 PQN Nguyễn Thành Duy Em vợ 20/03/2018

11 PQN Phan Thị Thùy Trang Kiểm soát viên 16/04/2021

11.01 PQN Nguyễn Đức Duy Chồng 16/04/2021

11.02 PQN Nguyễn Linh Đan Con đẻ 18/03/2023 Còn nhỏ

11.03 PQN Nguyễn Đăng Doanh Con đẻ 18/03/2023 Còn nhỏ
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11.04 PQN Phan Văn Cường Bố đẻ 16/04/2021

11.05 PQN Võ Thị Cang Mẹ đẻ 16/04/2021

11.06 PQN Nguyễn Thị Thanh Trúc Mẹ chồng 16/04/2021

11.07 PQN Phan Thị Cẩm Nhung Chị ruột 16/04/2021

11.08 PQN Lê Trọng Khải Anh rể 16/04/2021

11.09 PQN Phan Thanh Hải Anh ruột 16/04/2021

11.10 PQN Trần Thị Thanh Thúy Chị dâu 16/04/2021

11.11 PQN Phan Thị Anh Thư Chị ruột 16/04/2021

11.12 PQN Huỳnh Văn Chúng Anh rể 16/04/2021

11.13 PQN Phan Thị Lan Phương Chị ruột 16/04/2021

11.14 PQN Huỳnh Quốc Huy Anh rể 16/04/2021

12 PQN Lê Văn Vương
Người phụ trách quản trị công ty, 

Thư ký công ty
11/05/2023

12.01 PQN Lê Văn Hùng Bố đẻ 11/05/2023

12.02 PQN Nguyễn Thị Bích Thu Mẹ đẻ 11/05/2023

12.03 PQN Huỳnh Thị Thanh Tài Vợ 11/05/2023

12.04 PQN Lê Hoàng Diệu Châu Con đẻ 11/05/2023

12.05 PQN Lê Hoàng Khang Con đẻ 11/05/2023

12.06 PQN Lê Thị Bích Vân Chị ruột 11/05/2023

12.07 PQN Lê Thị Thủy Chị ruột 11/05/2023

12.08 PQN Lê Thị Minh Hằng Em ruột 11/05/2023
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12.09 PQN Lê Thị Hồng Hạnh Em ruột 11/05/2023

12.10 PQN Nguyễn Thuận Phát Anh rể 11/05/2023

12.11 PQN Nguyễn Huy Hổ Anh rể 11/05/2023

12.12 PQN Huỳnh Hướng Bố vợ 11/05/2023

12.13 PQN Huỳnh Thị Nhạn Mẹ vợ 11/05/2023

13 PQN Hồ Vũ Duy Người được ủy quyền công bố thông tin 21/08/2019

13.01 PQN Võ Thị Ái Ngân Vợ 21/08/2019

13.02 PQN Hồ Vũ Khôi Nguyên Con đẻ 21/08/2019  Còn nhỏ

13.03 PQN Hồ Ngọc Duy Hân Con đẻ 25/11/2023 Còn nhỏ

13.04 PQN Hồ Duy Khoa Bố đẻ 21/08/2019

13.05 PQN Võ Thị Nhi Mẹ đẻ 21/08/2019

13.06 PQN Hồ Anh Vũ Em ruột 21/08/2019

13.07 PQN Võ Văn Khoa Bố vợ 21/08/2019

13.08 PQN Trần Thị Cần Mẹ vợ 21/08/2019

13.09 PQN Phạm Thị Phượng Em dâu 21/08/2019

14 PQN
Đảng ủy của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đảng ủy 27/12/2010

15 PQN
Công đoàn của Công ty Cổ phần Dịch vụ 

Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Công đoàn 27/12/2010
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16 PQN
Đoàn Thanh niên của Công ty Cổ phần 

Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Đoàn Thanh niên 18/01/2011

17 PQN
Chi hội cựu chiến binh của Công ty Cổ 

phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC
Chi hội cựu chiến binh 27/12/2010

18 PQN
Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật 

Dầu khí Việt Nam
Công ty mẹ 27/12/2010

18.01 PQN Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty mẹ

24/06/2015

18.02 PQN
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng 

hải PTSC

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

01/04/2016

18.03 PQN
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khảo sát và 

Công trình ngầm PTSC

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

20/08/2014

18.04 PQN
Công ty TNHH MTV Dịch vụ Kỹ thuật Dầu 

khí Labuan

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

27/07/2016

18.05 PQN Công ty TNHH Khách sạn Dầu khí PTSC

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

27/12/2012

18.06 PQN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành 

và Bảo dưỡng Công trình dầu khí biển 

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

13/11/2012

18.07 PQN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC 

Thanh Hóa 

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

05/03/2013
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18.08 PQN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí 

PTSC 

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

21/05/2014

18.09 PQN
Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình 

Vũ

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

24/03/2015

18.10 PQN
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ An ninh 

Dầu khí Việt Nam

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

22/05/2015

18.11 PQN
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - 

Bến Đình 

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Đơn vị thành viên

05/06/2014

18.12 PQN Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam (Tổng công ty) - Công ty do Tổng 

công ty nắm giữ 28,75% Vốn điều lệ

27/08/2019

18.13 PQN
Công ty Liên doanh PTSC Asia Pacific Pte 

Ltd (PTSC AP)

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty liên doanh do Tổng công 

ty nắm giữ 51% Vốn điều lệ

15/06/2012

18.14 PQN
Công ty Liên doanh Vietnam Offshore 

Floating Terminal (VOFT)

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty liên doanh do Tổng công 

ty nắm giữ 60% Vốn điều lệ

27/12/2010

18.15 PQN
Công ty Liên doanh PTSC South East Asia 

Pte Ltd (PTSC SEA)

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty liên doanh do Tổng công 

ty nắm giữ 51% Vốn điều lệ

24/08/2011

18.16 PQN Công ty Liên doanh Rồng Đôi MV12 (MV12)

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty liên doanh do Tổng công 

ty nắm giữ 33% Vốn điều lệ

27/12/2010
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18.17 PQN
Công ty Liên doanh Malaysia Vietnam 

Offshore Terminal (MVOT)

- Tổ chức có liên quan đến Tổng công ty 

Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt 

Nam - Công ty liên doanh do Tổng công 

ty nắm giữ 49% Vốn điều lệ

27/12/2010
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